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ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

       ((((                                                      (((((((( TB. 
Số : 136 /2004/QĐ-UB                       Quy Nhơn, ngày  21 tháng  12    năm 2004

QUYẾT  ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp dọc hành lang 

Quốc lộ 19 đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
(((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


-  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Kết luận số 166-KL/TU ngày 12/11/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XVI) tại Hội nghị lần thứ 63;

- Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 688/TT-CN ngày 29/11/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy hoạch phát triển công nghiệp dọc hành lang Quốc lộ 19 đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Phạm vi quy hoạch: Diện tích 330 Km2, bao gồm các vùng nằm dọc theo Quốc lộ 19 (cách đều hai bên QL19, mỗi bên là 03 Km). Theo đó, phạm vi quy hoạch được tính từ đèo An Khê đến Cảng Quy Nhơn (dưới đây gọi tắt là vùng quy hoạch).

2- Quan điểm quy hoạch:

- Quy hoạch phát triển công nghiệp dọc hành lang Quốc lộ 19 là bước cụ thể hoá Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị và Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 đã được phê duyệt.

- Quy hoạch phát triển công nghiệp dọc hành lang Quốc lộ 19 nhằm phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của vùng, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển tuyến hành lang này trở thành vùng kinh tế động lực để các địa phương khác trong và ngoài tỉnh phát triển theo, tạo tiền đề chủ động hội nhập kinh tế với khu vực khi các trục giao thông xuyên Á hình thành.

3- Mục tiêu quy hoạch:
- Xây dựng vùng quy hoạch trở thành vùng kinh tế động lực quan trọng trong hành lang Đông-Tây của tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, đặc biệt là đối với 03 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Đồng thời đảm nhận vai trò là một trong các trục phát triển kinh tế của khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên, nhất là đối với các tỉnh tỉnh Bình Định, Gia lai và Kon Tum.

- Phát huy nội lực, phối kết hợp chặt chẽ với các tỉnh trong khu vực để có sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất hàng hoá, XNK, dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện CNH-HĐH đất nước.

- Nhanh chóng hình thành cơ sở hạ tầng thiết yếu để đáp ứng yêu cầu phát triển vùng kinh tế động lực. Đồng thời đẩy nhanh triển khai đầu tư xây dựng các khu, cụm CN trong vùng quy hoạch để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

3- Nội dung quy hoạch:
3.1- Định hướng phát triển các ngành nghề chủ yếu trong vùng quy hoạch: 

  Các ngành nghề chủ yếu cần thu hút, phát triển tại vùng quy hoạch bao gồm: Công nghiệp hoá chất (phân bón các loại); chế biến nông, lâm, thuỷ sản (nông sản, mía đường và các sản phẩm sau đường như cồn, CO2, ván ép; gỗ, thủ công mỹ nghệ, hải sản tươi, khô các loại…); thực phẩm (thức ăn, đồ uống, rượu, bia, nước giải khát và các loại thực phẩm khác); dệt may-da giày; vật liệu xây dựng, khoáng sản (gạch tuy nen, ceramic, đá ốp lát); cơ khí luyện kim (gang, sắt, thép, nhôm); điện tử, tin học; sản xuất lắp ráp ô tô.

3.2- Định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp trong vùng quy hoạch: Trong vùng quy hoạch có 02 khu công nghiệp và 10 cụm công nghiệp sẽ được triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong giai đoạn từ năm 2005-2010, cụ thể như sau:

- Khu công nghiệp Nhơn Hoà: Có diện tích khoảng 180ha, thuộc xã Nhơn Hoà, huyện An Nhơn. KCN này sẽ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động trong năm 2005 để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển các ngành nghề chế biến nông, lâm, thuỷ sản; thực phẩm; dệt may-da giày; sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp; dịch vụ kho vận; cơ khí dân dụng kết hợp với cơ khí quốc phòng.

- Khu công nghiệp Nhơn Tân-Bình Nghi: Có diện tích khoảng 150ha, thuộc địa phận của 02 xã Nhơn Tân (An Nhơn) và Bình Nghi (Tây Sơn). KCN này sẽ đưa vào hoạt động khi KCN Nhơn Hoà lấp đầy khoảng từ 60-70% diện tích để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển các ngành nghề cơ khí luyện kim, chế biến nông- lâm-thuỷ sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, dịch vụ kho vận.

- Cụm công nghiệp Nhơn Bình: Có diện tích khoảng 46,8 ha, thuộc phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Cụm CN đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trong quý 1/2005 sẽ đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong nội thành Quy Nhơn và thu hút phát triển các ngành nghề thuộc công nghiệp sạch như chế biến nông sản, thực phẩm, điện tử, tin học, cơ khí sữa chữa, kho tiền cảng.

- Cụm công nghiệp Nhơn Phú: Có diện tích khoảng 40 ha, thuộc phường Nhơn Phú, thành phố Quy  Nhơn. Cụm CN này sẽ triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2005 khoảng 15 ha (giai đoạn 1) để giải quyết mặt bằng sản xuất cho gần 60 doanh nghiệp trong nội thành Quy Nhơn hiện đang có nhu cầu mở rộng. Phần diện tích còn lại sẽ được triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng và đưa vào hoạt động trong năm 2006 để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển các ngành nghề cơ khí sản xuất phụ tùng, linh kiện điện tử, lắp ráp điện tử, công nghiệp tiêu dùng, dịch vụ kho vận. 

- Cụm công nghiệp Phong Tấn: Có diện tích khoảng 20 ha, thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Cụm CN này sẽ triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động khi cụm CN Phước An đã được lấp đầy (sau năm 2010).

- Cụm công nghiệp trung tâm thị trấn Bình Định: Có diện tích khoảng 23 ha, thuộc thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn. Cụm CN này nằm trong quy hoạch chuỗi đô thị An Nhơn, sẽ triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2005 để đáp ứng nhu cầu thu hút, phát triển các ngành nghề tại địa phương như dệt may, đồ mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ, cơ khí nông nghiệp.

- Cụm công nghiệp Nhơn Hoà: Có diện tích khoảng 11 ha, thuộc xã Nhơn hoà, huyện An Nhơn. Cụm CN này sẽ triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2005-2006 để đáp ứng nhu cầu thu hút, phát triển các ngành nghề như chế biến gỗ, đúc gang, đúc đồng, cán nhôm, cơ khí sửa chữa.

- Cụm công nghiệp sạch thị trấn Bình Định: Có diện tích khoảng 20 ha, thuộc thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn. Cụm CN này sẽ được triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động sau năm 2010.

- Cụm công nghiệp Hóc Bợm: Có diện tích khoảng 25 ha, thuộc xã Bình nghi, huyện Tây Sơn, chủ yếu nhằm phục vụ di dời các cơ sở sản xuất gạch ngói tại địa phương vào sản xuất tập trung tại cụm CN để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong khu đân cư. 

- Cụm công nghiệp cầu Nước Xanh: có diện tích khoảng 35 ha, thuộc xã Bình Nghi, huyện Tây sơn. Cụm CN nay sẽ triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2005-2006 để đáp ứng nhu cầu thu hút, phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, thực phẩm, tiêu dùng và dịch vụ kho vận.

- Cụm công nghiệp Phú An:  có diện tích khoảng 15,5 ha, thuộc xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn. Cụm CN này hiện đã hoàn thành công tác san lấp mặt bằng và sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2005 để thu hut, phát triển các ngành nghề cơ khí, gò hàn, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, đồ mộc dân dụng, sản xuất hàng tiêu dùng.

- Cụm công nghiệp Tây Giang: Có diện tích khoảng 30 ha, thuộc xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Cụm CN này sẽ đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong năm 2006-2007 để thu hút, phát triển các ngành nghề mía đường và các sản phẩm sau đường (cồn, CO2, ván ép) và một số ngành nghề khác như cơ khí xây dựng, sản xuất phân bón, bê tông ly tâm, chế biến gỗ, dăm bạch đàn.

 3.3- Nguồn vốn đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp:

  - Ngân sách tỉnh hỗ trợ bồi thường thiệt hại, GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN theo quy định hiện hành. Riêng đối với các cụm CN hỗ trợ theo Quyết định số 124/2004/QĐ-UB ngày 06/12/2004 của UBND tỉnh. 

  - Vốn đấu giá quyền sử dụng đất của các địa phương.

  - Vốn của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng.

  - Vốn của doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

  - Vốn vay tín dụng đầu tư phát triển.

  - Các nguồn vốn khác.

4- Các giải pháp thực hiện:

- Huy động và tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế; kể cả vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn đầu tư tập trung và các nguồn vốn khác của Nhà nước để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vùng quy hoạch.

- Chú trọng công tác cải cách hành chính, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, nhất là đầu tư nước ngoài, các Tổng Công ty 90; 91 và các dự án đầu tư có quy mô lớn (từ 100 tỷ đồng trở lên).

- Lấy công nghiệp chế biến và phục vụ chế biến làm động lực phát triển công nghiệp của vùng quy hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư, phát triển.

- Tăng cường sự hợp tác liên kết giữa các tỉnh trong khu vực, vùng kinh tế trọng điểm và trong hành lang Đông-Tây; giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ cho nhân dân các địa phương phát triển các vùng nguyên liệu theo các chương trình mía đường, trồng rừng nguyên liệu để ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng cây mía và các loại cây trồng chủ lực của các địa phương phục vụ phát triển công nghiệp chế biến bền vững.

5- Tổ chức thực hiện: 

5.1- Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm:

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập quy hoạch chi tiết các KCN, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm chi trả bồi thường thiệt hại, GPMB và tái định cư phục vụ các KCN.

  - Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN; đồng thời thẩm định hồ sơ dự án và giải quyết mặt bằng cho các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN với thời hạn nhanh nhất.

  - Quản lý doanh nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường, an ninh trật tự trong các KCN.

5.2- UBND các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm:

  - Chủ động tiến hành khảo sát, thống kê, quản lý quỹ đất theo quy hoạch được duyệt để tránh tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại các khu, cụm CN thuộc trong vùng quy hoạch. 

  - Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu và kêu gọi các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các cụm CN trong vùng quy hoạch.

  - Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng các cụm CN trong vùng quy hoạch (trừ các cụm CN do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng); đồng thời thông qua Ban (hoặc Tổ) quản lý các cụm CN thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các cụm CN trong vùng quy hoạch theo quy định hiện hành.

  - Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động và phát triển của các cụm CN trong vùng quy hoạch. 

5.3- Sở Xây dựng có trách nhiệm:

  - Thẩm định, phê duyệt (theo uỷ quyền) và trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, cụm CN trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định hoặc hướng dẫn các cơ quan liên quan  thẩm  định, trình  cấp

có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình, hạng mục công trình trong các khu, cụm CN theo quy định hiện hành.

5.4- Sở Công nghiệp có trách nhiệm:

  - Theo dõi, đề xuất kịp thời việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (nếu có).

  - Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác quy hoạch chi tiết các các khu, cụm CN trong vùng quy hoạch theo quy định hiện hành.

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn danh mục ngành nghề được ưu tiên, khuyến khích; các ngành nghề cấm hoặc hạn chế đầu tư vào các khu, cụm CN theo quy định.

  - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các khu, cụm CN trong vùng quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

5.5- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

  - Dự thảo, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan và tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm CN trong vùng quy hoạch.

  - Theo dõi, hướng dẫn các khu, cụm CN tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình theo đúng quy định hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

5.6- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

  - Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở kế hoạch đăng ký sử dụng đất phục vụ phát triển CN-TTCN tại các vùng đã có chủ trương quy hoạch của các địa phương theo quy định.

  - Triển khai thực hiện công tác khảo sát đo đạc, lập bản đồ chi tiết của vùng quy hoạch để làm cơ sở phục vụ quản lý đất đai theo quy định.

  - Hướng dẫn Ban (hoặc Tổ) quản lý các cụm CN lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tổ chức xét duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các khu, cụm CN theo quy định hiện hành.

5.7- Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm:

  - Thường xuyên cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến việc đẩy mạnh chương trình sản xuất hàng xuất khẩu của tỉnh đến các doanh nghiệp trong các khu, cụm CN; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia có hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu, cụm CN xây dựng, đăng ký thương hiệu; nhãn hiệu hàng hoá, nhất là các mặt hàng chủ yếu của tỉnh và cung cấp thông tin, chính sách và hàng rào kinh tế kỹ thuật của các nước nhập khẩu và biện pháp xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp để chủ động tổ chức sản xuất, phòng tránh rủi ro.

          Điều 2: Giao Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ban liên quan và UBND các huyện, thành phố phổ biến hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Quy hoạch kèm theo Quyết định này; đồng thời định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện, nhất là các khó khăn vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thương mại và Du lịch, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                           TM- UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nơi nhận: 





                 CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3

- Bộ Công nghiệp

- TT Tỉnh uỷ

- TT HĐND tỉnh

- CT và các PCT UBND tỉnh

- Sở Tư pháp

- Báo, Đài PTTH Bình Định

- LĐVP + CV
                                                                     
- Lưu VP, K6.

                                                                              Vũ Hoàng Hà
